
 

LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t

- GDQP: 60tNguyên lý CB2

(19109-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 24/11-01/01 

Nguyên lý CB2

(19109-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 24/11-01/01 

MKT57CH(N1) 

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 802C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 
Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 1-2

Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 1-3

TRƯỜNG ĐH HÀNG HẢI VIỆT NAM

 PHÒNG ĐÀO TẠO

THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 57
HỌC KỲ I.B - NĂM HỌC 2016 - 2017

ĐKT57CH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 802C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302C2

Từ 19/09-23/10 
Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 3,4

Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t

- GDQP: 60t

1



LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

MKT57ĐH(N4-N6)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 301C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 324-A4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

Logic học

(19110-2TC)

Tiết 3,4

MKT57ĐH(N1-N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 301C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 2-5

Phòng 324-A4 

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30tAn toàn LĐHH

(11103-2TC)

Tiết 4-5

LHH57ĐH(N1-N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 407C2

LL chung về NN

(11409-3TC)

Tiết 1-3

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 324-A4

Đại cương về TB

(11115-3TC)

Tiết 1,2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

An toàn LĐHH

(11103-2TC)

Tiết 4-5

ĐKT57ĐH(N5-N8)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 201C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

ĐKT57ĐH(N1-N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 201C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 2-5

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KHD57ĐH (N1,N2)

KTD57ĐH(N1)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 402C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 2-5

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng 309-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KMT57ĐH(N3-N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 401C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 309-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KMT57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 401C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 2-5

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 318-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

MTT57ĐH(N3)

MXD57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 305C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-4

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 318-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

MTT57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 305C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 202-C2

Từ 19/09-23/10 

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 324-A4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-4
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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Ngữ âm TATH: 30t
Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204C2 

Từ 07/11-11/12

Kỹ năng nói 1

(25211-2TC)

Tiết 9,10

Viết học thuật trong TV

(25302-2TC)

Tiết 6-9

8 tuần (17/10-11/12)

KN nghe hiểu 1

(25201-2TC)

Tiết 9,10

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 6-9

4 tuần (19/9-16/10)
- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Ngữ âm TA TH: 30tKỹ năng viết 1

(25231-2TC)

Tiết 9,10

KN đọc hiểu 1

(25221-2TC)

Tiết 9,10

Viết học thuật trong TV

(25302-2TC)

Tiết 6-9

8 tuần (17/10-11/12)

NNA57ĐH(N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 605C2

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 6-9

4 tuần (19/9-16/10)

Kỹ năng viết 1

(25231-2TC)

Tiết 7,8

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 6-9

4 tuần (19/9-16/10)

KN đọc hiểu 1

(25221-2TC)

Tiết 7,8

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Ngữ âm TA TH: 30tKN nghe hiểu 1

(25201-2TC)

Tiết 4,5

Viết học thuật trong TV

(25302-2TC)

Tiết 1-4

8 tuần (17/10-11/12)

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2 

5 tuần (07/11-11/12)

Kỹ năng viết 1

(25231-2TC)

Tiết 3,4

NNA57ĐH(1)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 603C2

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 7-10

4 tuần (19/9-16/10)

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204C2 

Từ 07/11-11/12

Kỹ năng nói 1

(25211-2TC)

Tiết 7,8

KN nghe hiểu 1

(25201-2TC)

Tiết 7,8

Kỹ năng nói 1

(25211-2TC)

Tiết 3,4

ATM57ĐH(N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 605C2

KN đọc hiểu 1

(25221-2TC)

Tiết 2,3

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 1-4

4 tuần (19/9-16/10)

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 1-4

4 tuần (19/9-16/10)

Kỹ năng nói 1

(25211-2TC)

Tiết 2,3

ATM57ĐH(N1)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 603C2

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 2-5

4 tuần (19/9-16/10)

KN nghe hiểu 1

(25201-2TC)

Tiết 1,2
Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2 

Từ 07/11-11/12

Ngữ âm TA thực hành

(25301-3TC)

Tiết 1-4

4 tuần (19/9-16/10)

Kỹ năng viết 1

(25231-2TC)

Tiết 1,2
- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Ngữ âm TA TH: 30tKN đọc hiểu 1

(25221-2TC)

Tiết 3,4

Viết học thuật trong TV

(25302-2TC)

Tiết 1-4

8 tuần (17/10-11/12)
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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTT57ĐH(N1,N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 402C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 324-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTĐ57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 401C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 324-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTĐ57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 401C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 324-A4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTV57ĐH(N2,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 305C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 324-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTV57ĐH(N1,N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 305C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 6-9

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 318-A4
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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KCĐ57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 407C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 417-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

BDA57ĐH(N1,N2) 

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 407C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 309-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

TĐH57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 406C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 318-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

TĐH57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 406C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 324-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

ĐTT57ĐH(N2,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 402C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 19/09-23/10

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 309-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
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LỚP THỨ HAI THỨ BA THỨ TƯ THỨ NĂM THỨ SÁU NGOÀI GIỜ

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KTO57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 406C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 318-A4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

XDD57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 502C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 309-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

XDD57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 502C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 309-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

CTT57ĐH(N2,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 501C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 417-A4

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

CTT57ĐH(N1,N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 501C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 318-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

7
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- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

CĐT57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 502C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 309-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

ĐTA57ĐH(N1,N2)

VTT57ĐH(N1)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 502C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 2-5

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 324-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KCK57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 501C2

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 2-5

Phòng: 417-A4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KNL57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 501C2

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 2-5

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 417-A4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

KCK57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 406C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Tin học VP

(17102-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 309-A4

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
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- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 4,5

KTB57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 602C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết 1-3

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Tin học ĐC: 30t
Toán rời rạc

(17203-2TC)

Tiết 9,10

KTB57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 601C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 2-5

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 3-5

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết 1-3
- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 4,5

TTM57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 506C2

Tin học ĐC

(17202-3TC)

Tiết 7,8 Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 7-9

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 7-10

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Tin học ĐC: 30t
Toán rời rạc

(17203-2TC)

Tiết 4-5

CNT57ĐH(N3)

KPM57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 507C2

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Tin học ĐC

(17202-3TC)

Tiết 1-2 Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Tin học ĐC: 30t
Toán rời rạc

(17203-2TC)

Tiết 3,4

CNT57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 506C2

Tin học ĐC

(17202-3TC)

Tiết 2-3 Giải tích

(18102-4TC)

Tiết 1-4

Vật lý 1

(18201-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12
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- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

QKT57ĐH(N1)

QKD57ĐH(N1)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 507C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KTT57ĐH(N1,N2) 

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

Phòng: 702C2

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết  2-4

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

Địa lý vận tải thủy

(15201-2 TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KTN57ĐH(N5)

QKT57ĐH(N6)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 701C2

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

KTN57ĐH(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 607C2

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  2-4

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 1-4

KTN57ĐH(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 606C2

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 2-5

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  1-3

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
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- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 9,10

LQC57ĐH(N1-N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 701C2

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

QKT57ĐH(N5)

QKD57ĐH(N5)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 607C2

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 202-C2 

Từ 07/11-11/12

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

QKT57ĐH(N4)

QKD57ĐH(N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 606C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

QKT57ĐH(N3)

QKD57ĐH(N3)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 602C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

QKT57ĐH(N2)

QKD57ĐH(N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 601C2

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8
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- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t
An toàn điện

(13410H-2TC)

Tiết 9-10

Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 9-10

Tin học ĐC

(17202H-3TC)

Tiết 8-9

Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 9-10

ĐTĐ57CL(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 707C2

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 

Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 6-8

Đại số

(18101H-3TC)

Tiết 6-8 Giải tích

(18102H-4TC)

Tiết 6-9

- Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Tin học ĐC: 30tTin học ĐC

(17202H-3TC)

Tiết 4-5

Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 4-5

CNT57CL(N3,N4)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 706C2

Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 7-9

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204-C2 

Từ 07/11-11/12

Toán rời rạc

(17203H-3TC)

Tiết 6-8

Kỹ năng mềm 1

(29101H-2TC)

Tiết 6-7

Toán cao cấp

(18122H-3TC)

Tiết 6-8 - Giáo dục QP: 60t

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

- Tin học ĐC: 30t

CNT57CL(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 706C2

Kỹ năng mềm 1

(29101H-2TC)

Tiết 2-3 Tiếng Anh 1

(25111H-5TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2 

Từ 07/11-11/12

Toán cao cấp

(18122H-3TC)

Tiết 1-3 Toán rời rạc

(17203H-3TC)

Tiết 1-3

LQC57ĐH(N4,N5)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 702C2

Kinh tế vi mô

(15101-3TC)

Tiết 6-8 Pháp luật kinh tế

(11429-3 TC)

Tiết  6-8

Nguyên lý CB1

(19106-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 204-C2

Từ 19/09-23/10 

Toán cao cấp

(18120-4TC)

Tiết 7-10

- NLCB1: 20t

- GDTC: 30t

Địa lý vận tải

(15301-2 TC)

Tiết 9,10
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- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 4,5

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 24/10-01/01 

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1-3

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 3-5

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 24/10-01/01 

KTB57CL(N3,N4)

(15 tuần - 21/09/14 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 801C2

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 1-3

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1-3

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 1-4

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 7-10

Phòng: 302-C2

Từ 24/10-01/01 

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 9,10

KTB57CL(N1,N2)

(15 tuần - 19/09/16 đến 

01/01/17)

BUỔI SÁNG

Phòng: 707C2

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 2-5

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 1,2

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 1-4

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 

KTN57CL(N5)

KTB57CL(N5)

(15 tuần - 21/09/14 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 801C2

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 7-10

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 6-9

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 7-9

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 6-8

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t
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GHI CHÚ:

Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 6-7

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 24/10-01/01 

Hải Phòng, ngày 15 tháng 09 năm 2016

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG

* Lịch học GDQP, thực hành, xemina Phòng Đào tạo có thông báo sau.

* Học phần Giáo dục thể chất SV đăng ký theo thông báo của TT Thể thao Hàng hải (tháng 10). (Đã ký)

PGS. TS. Phạm Văn Thuần

Nguyên lý CB2

(19109H-3TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 24/10-01/01 

KTN57CL(N3,N4)

(15 tuần - 21/09/14 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 301C2

Pháp luật kinh tế

(11429H-3TC)

Tiết 7-9

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 6-9

KTN57CL(N1,N2)

(15 tuần - 21/09/14 đến 

01/01/17)

BUỔI CHIỀU

Phòng: 201C2

Anh văn 1

(25111H-5TC)

Tiết 9-10

Pháp luật kinh tế

(11429-3TC)

Tiết 6-8

Nguyên lý CB1

(19106H-2TC)

Tiết 6-9

Phòng: 302-C2

Từ 19/09-23/10 Anh văn 1

(25111-5TC)

Tiết 7-8

Toán cao cấp

(18120H-4TC)

Tiết 6-9

- NLCB1: 20t

- NLCB2: 20t

- GDTC:30t.
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